
 

PUBLIC 

 
 

Áp dụng đối với Khách hàng đã đăng ký SC Mobile Key 
Đơn vị: triệu VND 
 
 

Loại Loại giao dịch 
Cho 

phép? 

Hạn mức trên một 
giao dịch 

Hạn mức trong 
ngày cho mỗi loại 

giao dịch 

Hạn mức trong 
ngày 

Khách 
hàng cá 
nhân 

Khách 
hàng 
ưu tiên 

Khách 
hàng cá 
nhân 

Khách 
hàng 
ưu tiên 

Khách 
hàng cá 
nhân 

Khách 
hàng 
ưu tiên 

Giao dịch tài 
chính 

Chuyển tiền nội bộ 
StanChart giữa các tài 
khoản của 1 khách hàng 

 
1,000 2,000 1,000 2,000 

1,000 2,000 

Chuyển tiền nội bộ 
StanChart giữa các 
khách hàng khác nhau 

 
1,000 2,000 1,000 2,000 

Thanh toán thẻ tín dụng 
 

499 499 1,000 2,000 

Thanh toán hóa đơn 
 

499 499 1,000 2,000 

Chuyển tiền trong nước 
(thông thường)  

499 499 1,000 2,000 

Chuyển khoản nhanh 
24/7  

300 300 1,000 2,000 

Chuyển tiền nước ngoài 
 

499 499 1,000 2,000 

Yêu cầu khác 

Các tính năng thuôc “Hỗ 
trợ và Dịch vụ”   

 
Ghi chú: eTAC/ mã OTP vẫn được áp dụng với các yêu cầu này 

 

Tăng hạn mức giao dịch 
 

  
 

Áp dụng đối với Khách hàng chưa đăng ký SC Mobile Key (1) 

Đơn vị: triệu VND 
 

Loại Loại giao dịch 
Cho 

phép? 

Hạn mức trên một 
giao dịch 

Hạn mức trong 
ngày cho mỗi loại 

giao dịch 

Hạn mức trong 
ngày 

Khách 
hàng cá 
nhân 

Khách 
hàng 
ưu tiên 

Khách 
hàng cá 
nhân 

Khách 
hàng 
ưu tiên 

Khách 
hàng cá 
nhân 

Khách 
hàng 
ưu tiên 

Giao dịch 
tài chính 

Chuyển tiền nội bộ 
StanChart giữa các tài 
khoản của 1 khách hàng 

 
10 10 10 10 

50 50 

Chuyển tiền nội bộ 
StanChart giữa các khách 
hàng khác nhau 

 
10 10 10 10 

Thanh toán thẻ tín dụng 
 

10 10 10 10 

Thanh toán hóa đơn 
 

10 10 10 10 

Chuyển tiền trong nước 
(thông thường)  

10 10 10 10 

Chuyển khoản nhanh 24/7 
 

10 10 10 10 

Chuyển tiền nước ngoài 
 

0 0 0 0 

Yêu cầu 
khác 

Các tính năng thuôc “Hỗ trợ 
và Dịch vụ”   Ghi chú: eTAC/ mã OTP vẫn được áp dụng với các yêu cầu này 

Tăng hạn mức giao dịch 
 

 
Lưu ý: Khi chuyển tiền giữa các tài khoản Standard Chartered của cùng một cá nhân, hạn mức chuyển ngoại tệ trong ngày là 
500,000,000VNĐ hoặc tương đương đối với Dịch vụ Khách hàng Cá nhân và là 1,000,000,000 VNĐ hoặc tương đương đối với 
Dịch vụ Ngân hàng Ưu Tiên. 

  
  


